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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2023- 2024
Môn: Ngữ văn 7
Thời gian làm bài: 90 phút

I.Mục tiêu.
1.Năng lực.
a/ Năng lực đặc thù.
* Đọc hiểu. (Văn bản văn học và thực hành tiếng Việt)
- Biết đọc hiểu văn bản theo thể loại thơ bốn chữ, năm chữ có chứa nội dung tiếng Việt đã được học ở đầu HKI thông qua đọc hiểu văn bản ngoài chương trình. Cụ thể:
+ Nhận biết được thể loại của văn bản, đặc điểm của thể loại...
+ Nhận biết được từ ngữ, hình ảnh quan trọng trong văn bản, những nội dung về thực hành Tiếng Việt đã học.....
+ Hiểu, nêu được chủ đề của văn bản.
+ Rủt ra được bài học cho bản thân.
*Viết. Biết kể lại một câu chuyện có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
b/ Năng lực chung.
- Tự chủ - tự học. Đọc và thực hiện các yêu cầu về thể loại, chủ đề, nội dung, chi tiết,hình ảnh, biện pháp tu từ.... 
- Giải quyết vấn đề - sáng tạo: ngôn ngữ viết và đưa bài học phù hợp với bản thân.
2. Phẩm chất. Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu thương gia đình, người thân.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá:Trắc nghiệm và tự luận (90 phút); 
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi.
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	Đọc hiểu

	Thơ bốn  chữ, năm chữ
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	5
	0
	0
	2
	0
	
	60
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	Viết

	Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
	0
	1*
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	60%
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	1
	Đọc hiểu
	Thơ bốn chữ, năm chữ




















	* Nhận biết:
- Nhận biết được đặc điểm cơ bản của một bài  thơ qua: thể thơ, gieo vần,hình ảnh,điểm nhìn miêu tả được sử dụng trong thơ.
-Nhận biết được công dụng của dấu chấm lửng…
* Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện trong bài thơ.
- Nhận biết được biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); các thành phần của câu (thành phần câu được mở rộng)
* Vận dụng:
- Thể hiện được ý kiến, cảm thụ riêng của mình về một hình ảnh thơ  trong bài thơ.
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc, liên hệ với thực tế và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.
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	Viết
	Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
	Nhận biết: 
- Xác định được kiểu bài tự sự, câu chuyện cần kể là sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
-Xác định được bố cục của bài văn và các sự kiện chính trong câu chuyện.
Thông hiểu: 
-Trình bày được diễn biến sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
- Sử dụng được các yếu tố ngôi kể, lời kể...sử dụng các yếu tố miêu tả.
Vận dụng: Nêu được bài học, suy nghĩ của bản thân rút ra từ sự việc liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
Vận dụng cao: 
-Có sáng tạo riêng trong việc sắp xếp và lựa chọn các sự việc, chi tiết, tình huống khi kể chuyện, diễn đạt.
- Chọn được câu chuyện, nhân vật có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.
	1*
	1*
	1*
	1TL*





	Tổng
	
	5 TN
	3TN
	2TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	35
	25
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn Ngữ văn lớp 7, năm học 2023-2024
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
DẠ KHÚC CHO VẦNG TRĂNG
(Duy Thông)
	
	Trăng non ngoài cửa sổ
Mảnh mai như lá lúa
Thổi nhẹ thôi là bay
Con ơi ngủ cho say
Để trăng thành chiếc lược
Chải nhẹ lên mái tóc
Để trăng thành lưỡi cày
Rạch bầu trời khuya nay
	Trăng thấp thoáng cành cây
Tìm con ngoài cửa sổ
Cửa nhà mình bé quá
Trăng lặn trước mọi nhà
Vai mẹ thành võng đưa
Theo con vào giấc ngủ
Trăng thành con thuyền nhỏ
Đến bến bờ tình yêu…


Câu 1 (0.5 điểm): Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ bốn chữ
B. Thơ năm chữ
C. Thơ song thất lục bát
D. Thơ lục bát
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì?
A.Biểu cảm
B. Tự sự
C.Thuyết minh
D.Miêu tả
Câu 3 (0.5 điểm): Bài thơ “Dạ khúc cho vầng trăng” được ngắt nhịp theo cách nào?
A. Nhịp 1/2/2 và 2/3
B. Nhịp 1/4 và 2/2/1
C. Nhịp 2/3 và 3/2
D. Nhịp 3/2 và 1/4
Câu 4 (0.5 điểm): Các vần “ay” trong các tiếng “bay-say” ở những dòng thơ sau sử dụng kiểu gieo vần nào?  
“Mảnh mai như lá lúa
Thổi nhẹ thôi là bay
Con ơi ngủ cho say
Để trăng thành chiếc lược”
A. Vần chân
B. Vần lưng
C. Vần cách
D. Vần hỗn hợp
Câu 5 (0.5 điểm): Trong bài thơ, tác giả liên tưởng và so sánh trăng với những hình ảnh nào?
A. Cửa sổ, mái tóc, cành cây, bến bờ
B. Lá lua, chiếc lược, lưỡi cày, con thuyền
C. Cửa sổ, mái tóc, chiếc lược, lưỡi cày
D. Lá lúa, chiếc lược, cành cây, bến bờ
Câu 6 (0.5 điểm):  Từ “dạ khúc” có nghĩa là gì?
A. Bản tình ca có những giai điệu trầm lắng, ngọt ngào, êm ái
B. Khúc nhạc nhẹ nhàng, êm ái làm đắm say lòng người
C. Ca khúc trữ tình nhẹ nhàng, sâu lắng khiến lòng người rung động
D.Tác phẩm âm nhạc có nội dung u buồn hay mơ màng, thích hợp cho đêm khuya
Câu7 (0.5 điểm): Các hình ảnh trăng non, cửa sổ, lá lúa, chiếc lược, mái tóc, lưỡi cày, cành cây, võng, con thuyền người mẹ nói với em nhỏ trong bài thơ là gì?
A. Những hình ảnh gần gũi, quen thuộc, ấm áp tình mẹ
B. Những hình ảnh chỉ có trong truyện cổ tích
C.Những hình ảnh tráng lệ, ít thấy trong đời sống
D. Những hình ảnh chỉ có trong trí tưởng tượng của mẹ
Câu 8. Có ý kiến cho rằng: Bài thơ như một khúc hát ru ngọt ngào thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt, em có đồng ý với ý kiến đó không?
A. Đồng ý                          B. Không đồng ý
Câu 9 (1 điểm): Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau:
       “Trăng thấp thoáng cành cây
Tìm con ngoài cửa sổ
Cửa nhà mình bé quá
Trăng lặn trước mọi nhà”
Câu 10 (1 điểm): Viết đoạn văn từ 5 -7 dòng trình bày cảm nhận của em về cái hay của nội dung hoặc đặc sắc nghệ thuật của bài thơ “Dạ khúc vầng trăng”.			
II. VIẾT (4.0 điểm)
Em đã học và đọc nhiều câu chuyện lịch sử, hãy viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử mà em yêu thích.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 7
Năm học 2023-2024
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	ĐỌC HIỂU
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	A
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	9
	-Nhân hóa “Trăng thấp thoáng cành cây/ Tìm con ngoài cửa sổ”
- Tác dụng:
+ Giúp trăng trở nên sinh động, có hồn
+ Trăng (trăng non) hiện lên như người bạn nhỏ rất đáng yêu đang tìm con để bầu bạn, vui chơi, hòa nhịp vào thế giới tâm hồn của trẻ thơ
+ Giúp câu thơ sinh động, hấp dẫn, cuốn hút người đọc, đặc biệt là có sức cuốn hút đối với bạn đọc nhỏ tuổi.
	1,0

	
	10
	HS nêu được cảm nhận về nộidung hoặc nghệ thuật của bài thơ.
- Nội dung: Bài thơ “Dạ khúc vầng trăng” như một khúc hát ru con ngọt ngào, êm ái của người mẹ. Lời ru ân tình của mẹ đưa con vào giấc ngủ bình yên. Trăng non theo lời hát ru của mẹ đi vào giấc mơ của con một cách nhẹ nhàn, sâu lắng. Con ngủ say, vầng trăng hiện lên trong giấc mơ của con cũng mang nhiều hình dạng, sắc màu đáng yêu: trăng thành chiếc lược, trăng thành lưỡi cày, trăng thành con thuyền nhỏ,… Bài thơ giúp người đọc cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương con sâu nặng của người mẹ.
- Nghệ thuật: Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ với những hình ảnh thơ trong sáng, bình dị phù hợp với thế giới tâm hồn trẻ thơ dễ nhớ, dễ thuộc. Bên cạnh đó, nhà thơ sử dụng các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, liệt kê, điệp ngữ,… khiến bài thơ trở nên sinh động, diễn tả sâu sắc tình mẫu tử thiêng liêng.
	1,0

(1)






(1)

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo thể thức, dung lượng yêu cầu của một bài văn tự sự kể về một nhân vật lịch sử.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng nội dung cần kể: kể về một nhân vật lịch sử.

	0.25

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung của bài văn văn tự sự kể về một nhân vật lịch sử, cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài
Giới thiệu lí do muốn kể lại nhân vật lịch sử đó cho mọi người cùng nghe (Học sinh chọn một nhân vật lịch sử có thể là nhà quân sự, nhà chính trị, nhà khoa học, nhà phát minh, hoặc nhà văn hóa,… mà em biết và có những câu chuyện đáng nhớ. Nhân vật ấy có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài, có những đóng góp to lớn giúp ích cho đất nước hoặc cho nhân loại. Có thể chọn một người tài năng xuất chúng, sáng tạo ra những sản phẩm có ích cho cộng đồng mà em biết hoặc tiếp xúc)
2. Thân bài
- Giới thiệu không gian, thời gian diễn ra sự việc liên quan đến nhân vật lịch sử được kể
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Trình bày diễn biến của sự việc được kể liên quan đến nhân vật lịch sử mà em chọn để chia sẻ cho mọi người cùng biết:
+ Sự việc bắt đầu:
+ Sự việc diễn biến:
+ Sự việc kết thúc:
- Nêu được ý nghĩa của các sự việc: Sự việc ấy có ý nghĩa hoặc tác động đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật / sự kiện lịch sử
- Suy nghĩ và ấn tượng của em về nhân vật và sự việc liên quan đến nhân vật lịch sử vừa kể
3. Kết bài
- Khẳng định lại giá trị và bài học thiết thực được gợi ra từ sự việc có thật liên quan đến nhân vật lịch sử vừa kể
	3.0

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về thức về nhân vật / sự kiện lịch sử được kể.

	0.25

	
	
	 e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	
	






	Duyệt của BGH





Chu Thị Bích Ngọc
	Duyệt của tổ chuyên môn





Chu Thị Lý
	Người ra đề





Phùng Đức Thu
































































